
Nam Nữ Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành

Hình thức 

đào tạo
Xếp loại Vị trí Yêu cầu Đơn vị

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A CÔNG CHỨC

I Sở Xây dựng

Đại học
Kỹ sư 

KTXDCTGT
Chính quy Giỏi

Thạc sỹ Kỹ thuật Hạ tầng Chính quy

II Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Chính quy Khá

Thạc sỹ
Quản lý tài 

nguyên rừng
Chính quy

2 Nguyễn Bá Thành 30/12/1993 Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy Chính quy Xuất sắc B2

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giải Ba học sinh 

giỏi Quốc gia năm 

học 2011-2012

Con 

bệnh 

binh

Kiểm ngư (01 

chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Kỹ thuật tàu thủy, 

Công nghệ kỹ thuật 

tàu thủy, Khai thác 

thủy sản, Khoa học 

hàng hải

Chi cục Thủy 

sản, Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

90 5 95
Trúng 

tuyển

Trần Quỳnh Giao

1 Lê Đức Nhật Minh 29/08/1993 B1

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giải Ba học sinh 

giỏi tỉnh năm học 

2009-2010

Không

Giải Ba kỳ thi 

Olypic vật lý sinh 

viên toàn quốc năm 

2014; Giải Ba kỳ thi 

Olypic đất sinh viên 

toàn quốc năm 

2015; Giải Nhì triển 

lãm mô hình công 

trình-Xây dựng mô 

hình, xây ước mơ 

năm 2015; Giải Ba 

mô hình hóa kết cấu 

cầu đúc hẫng bằng 

phần mềm Sketchup 

năm 2016.

Không

Quản lý kiến 

trúc quy hoạch

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Kiến trúc, Quy 

hoạch vùng và đô 

thị, Kiến trúc cảnh 

quan, Quản lý xây 

dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông, Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng.

Phòng Kiến 

trúc Quy 

hoạch - Kiến 

trúc - Hạ tầng 

kỹ thuật và 

Phát triển đô 

thị, Sở Xây 

dựng

Quản lý bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

 (01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Quản lý tài nguyên 

và môi trường; 

Quản lý tài nguyên 

rừng; Quản lý tài 

nguyên rừng và 

môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Quyết định số: 1827/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn
Trình độ 

ngoại ngữ

Trình 

độ tin 

học

Thành tích

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm
Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

2

1 25/01/1994
Tiếng Anh 

bậc 4

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

70.5 70.5

86 86

Trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch 

(phỏng vấn)

Đểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

Kết quả 

xét tuyển



Nam Nữ Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn
Trình độ 

ngoại ngữ

Trình 

độ tin 

học

Thành tích

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm
Ghi 

chú

2

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch 

(phỏng vấn)

Đểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

Kết quả 

xét tuyển

III

1 Nguyễn Thị Thanh Quý 04/12/1994 Cử nhân Kinh tế đối ngoại Chính quy Xuất sắc

Tiếng Anh 

C1, Toeic 

855 điểm

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

- Giải Ba, Kỳ thi 

học sinh giỏi tỉnh 

lớp 11 THPT môn 

Tiếng Anh, năm học 

2010 - 2011;

- Giải Nhất, Kỳ thi 

học sinh giỏi tỉnh 

lớp 12 THPT môn 

Tiếng Anh, năm học 

2011 - 2012

Không

Quản lý Bình 

đẳng giới (01 

chỉ tiêu)

Tốt nghiệp Đại học 

trở lên, chuyên 

ngành Kinh tế đối 

ngoại

Phòng Bảo 

trợ xã hội - 

Trẻ em - Bình 

đẳng giới

93 93
Trúng 

tuyển

IV

Cử nhân Luật học Chính quy Khá

Thạc sỹ

Luật, CN: Lý 

luận và lịch sử 

NN và PL

Cử nhân Luật kinh tế Chính quy Khá

Thạc sỹ Luật kinh tế

V Sở Thông tin và Truyền thông

VI

Cử nhân Kinh tế phát triển Chính quy Giỏi

Thạc sỹ Kinh tế phát triển

Sở Công Thương

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Kinh tế; Kinh tế 

quốc tế; Khoa học 

quản lý; Quản trị 

kinh doanh; Kinh 

doanh thương mại; 

Marketing; Kinh 

doanh quốc tế; Tài 

chính - Ngân hàng

Phòng Quản 

lý thương mại
1 Nguyễn Tuấn Vũ 22/8/1994

Tiếng Anh 

IELTS 5.5

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giải Ba, Kỳ thi học 

sinh giỏi tỉnh lớp 10 

THPT môn Toán, 

năm học 2009-2010

Không

- Giải Ba, Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi 

tỉnh lớp 12 THPT 

môn Ngữ văn, năm 

học 2015-2016

Không
Pháp chế (01 

chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Luật; Quan hệ quốc 

tế; Báo chí; Truyền 

thông quốc tế

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông

Cử nhân Luật Kinh tế Chính quy Xuất sắc
Tiếng Anh 

bậc 3

75

2 Hồ Thị Hồng Quý 18/3/1996

Tiếng Anh 

TOEIC 665 

điểm

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

- Giải Nhì, Kỳ thi 

học sinh giỏi tỉnh 

lớp 10 THPT môn 

Địa lý, năm học 

2011-2012;

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

- Giải Ba, Kỳ thi 

học sinh giỏi tỉnh 

lớp 12 THPT môn 

Văn, năm học 2009-

2010;

Không
Thanh tra

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Luật, Hành chính 

học, Quản trị nhân 

lực

Phòng Thanh 

tra - Sở Nội 

vụ

Không

Xây dựng chính 

quyền

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Luật; Kinh tế học; 

Hành chính học; 

Quản trị nhân lực

Trúng 

tuyển

Sở Nội vụ

1 Đoàn Thị Chung 10/11/1992
Tiếng Anh 

B1

Phòng 

XDCQ-

TCBC - Sở 

Nội vụ

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1 Trương Thị Hà Phương 29/05/1998

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quản lý thương 

mại (01 chỉ tiêu)

77 77
Trúng 

tuyển

66 66
Trúng 

tuyển

65 65

75
Trúng 

tuyển
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn
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ngoại ngữ

Trình 

độ tin 

học
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Tổng 

điểm

Kết quả 

xét tuyển

VII

Cử nhân

Ngành Kinh tế 

(Thương mại 

quốc tế)

Chính quy Khá

Thạc sỹ
Tài chính và 

Đầu tư quốc tế
Chính quy Xuất sắc

VIII Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Cử nhân
Tài chính - Ngân 

hàng
Chính quy Xuất sắc

Thạc sỹ
Tài chính và đâu 

tư
Giỏi

IX

Cử nhân

Kế toán; Hệ 

thống thông tin 

quản lý

Chính quy Khá

Thạc sỹ Kinh tế

X

Cử nhân Luật Chính quy Giỏi

Thạc sỹ Luật Kinh tế

XI UBND huyện Vũ Quang

Cử nhân Chính trị học Chính quy Khá

Thạc sỹ Chính trị học
không tập 

trung
Khá

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không
Tiếp công dân

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà 

nước, Kinh tế, 

Chính trị học, Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước, Xã hội học, 

Tâm lý học

Thanh tra 

huyện Vũ 

Quang

Bỏ 

thi 

phỏng 

 vấn

Sở Tài chính
Tiếng Anh 

B1

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

 Giải Ba, Kỳ thi học 

sinh giỏi tỉnh lớp 11 

THPT môn Vật lý, 

năm học 2012-2013

Không

Quản lý ngân 

sách (01 chỉ 

tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Kinh tế, Tài chính - 

Ngân sách, Quản trị 

kinh doanh, Kế toán

Sở Tài chính

Không

Quản lý về 

doanh nghiệp 

và kinh tế tập 

thể

(01 chỉ tiêu)

UBND huyện Cẩm Xuyên

1 Phan Thị Hải Yến 12/8/1995
Tiếng Anh 

B1

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giải Ba, Kỳ thi học 

sinh giỏi tỉnh lớp 10 

THPT môn Ngữ 

văn, năm học 2010-

2011;

Giải Ba, Kỳ thi học 

sinh giỏi tỉnh lớp 11, 

THPT môn Địa lý, 

năm học 2008-2009

Con TB 

4/4 28%

Giải quyết 

khiếu nại, tố 

cáo (01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, chuyên 

ngành Luật

Thanh tra 

huyên Cẩm 

Xuyên

1 Nguyễn Thị Phương Nhi 24/05/1992
Tiếng Anh 

B1

Tin ứng 

dụng 

trình độ 

B

1 10/11/1991

Tiếng Anh 

(Chương 

trình thể chế 

kỹ năng 

nghe và đọc 

TOEIC)

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

- Giải Ba, Kỳ thi 

học sinh giỏi Tỉnh  

năm học 2006-2007, 

Môn: Hóa 10; 

- Giải Ba, Kỳ thi 

học sinh giỏi Tỉnh 

năm 2007-2008, 

Môn: Toán 11;            

  - Giải Nhì, Môn: 

Toán, Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi tỉnh 

lớp 12 THPT, năm 

2008-2009

1

Nam

Phòng Doanh 

nghiệp và 

Đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư

Trương Huy

Lê Anh Đức 15/12/1996

Không

Kế hoạch tổng 

hợp

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Kinh tế, Kế toán, 

Tài chính 

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp, Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Hà Tĩnh

1 Võ Thị Huệ Anh 30/11/1993

Tiếng Anh 

B2 (Theo 

Khung tham 

chiếu chung 

Châu Âu)

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giải Ba, Kỳ thi học 

sinh giỏi tỉnh lớp 12 

THPT môn Tiếng 

Anh, năm học 2010-

2011;

Tốt nghiệp Đại học 

trở lên, một trong 

các chuyên ngành: 

Kinh tế, Thương 

mại quốc tế, Tài 

chính và Đầu tư 

quốc tế

66
Trúng 

tuyển

5

77 77
Trúng 

tuyển

91 96
Trúng 

tuyển

0 0

Không 

trúng 

tuyển

91
Trúng 

tuyển
91

66
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn
Trình độ 

ngoại ngữ

Trình 

độ tin 

học

Thành tích

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm
Ghi 
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2
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tra, sát 

hạch 

(phỏng vấn)

Đểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

Kết quả 

xét tuyển

B VIÊN CHỨC

I Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo

1 Phan Thị Minh Hồng 12/11/1997 Cử nhân
Sư phạm Ngữ 

văn
Chính quy Xuất sắc

Tiếng Anh 

Bậc 3

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giải Nhì học sinh 

giỏi tỉnh môn Lịch 

sử

Không

Giáo viên 

THPT hạng III 

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, chuyên 

ngành Sư phạm 

Ngữ văn

Trường 

THPT 

Chuyên Hà 

Tĩnh

71.5 71.5
Trúng 

tuyển

2 Đặng Quỳnh Hương 13/03/1997 Cử nhân Sư phạm Toán Chính quy Xuất sắc
Tiếng Anh 

Bậc 3

Tin học 

ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

- Giải Nhì học sinh 

giỏi tỉnh môn Toán

- Giải Nhì môn Giải 

tích và giải Ba môn 

Đại số Olympic 

Toán sinh viên toàn 

quốc

Không

Giáo viên 

THPT hạng III 

(01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học 

trở lên, chuyên 

ngành Sư phạm 

Toán học

Trường 

THPT 

Chuyên Hà 

Tĩnh

55.5 55.5
Trúng 

tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHDanh sách này có 15 thí sinh. Trong đó:

- Số thí sinh trúng tuyển: 14.

- Số thí sinh không trúng tuyển: 01.
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